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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Việc thực hiện công tác phân loại, thu gom, xử lý rác tại nguồn và hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong thu gom, vận chuyển, xử lý rác trên địa bàn xã
(Đề cương của UBND xã)

I. TÌNH HÌNH CHUNG
II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, BAN HÀNH VĂN BẢN TRIỂN KHAI
1. Các văn bản đã ban hành. 
2. Phân công trách nhiệm; sự phối hợp với các tổ chức, đoàn thể; công tác kiểm tra. 
3. Chỉ tiêu, lộ trình giao cho các thôn. 
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN; TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN, VẬN ĐỘNG
1. Công tác tuyên truyền, tập huấn, vận động. 
2. Kết quả phân loại rác tại hộ gia đình. 
3. Kết quả phân loại tại cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh. 
4. Kết quả kiểm tra, xử phạt hoặc nhắc nhở các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh không chấp hành.
IV. CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI
1. Tỷ lệ hộ dân tham gia đóng phí môi trường; việc quản lý và kiểm tra công tác thu tiền phí môi trường,  phương thức thu (qua thôn hay HTX thu trực tiếp), tỷ lệ thất thu phí và nguyên nhân.
2. Tổ chức thu gom tại các thôn (tần suất, điểm thu gom….)
3. Phương tiện, nhân lực. 
4. Các địa điểm tập kết, trung chuyển. 
V. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG
1. Danh sách, phạm vi hoạt động. 
2. Hợp đồng, giao nhiệm vụ. 
3. Giá dịch vụ, thu phí vệ sinh môi trường. Mức độ cân đối tài chính (Tiền phí thu từ dân có đủ chi trả hợp đồng cho HTX/doanh nghiệp xử lý không, ngân sách xã phải bù đắp bao nhiêu...)
VI. VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ SAU THU GOM; TÌNH TRẠNG TỒN ĐỌNG, NGUY CƠ Ô NHIỄM
1. Vận chuyển từ điểm tập kết đến nơi xử lý (việc xử lý đốt hay chôn lấp, tỷ lệ đốt ?%; chôn lấp ? %)…
2. Điều kiện vệ sinh tại điểm tập kết, trung chuyển. 
3. Tình trạng tồn đọng, đổ rác không đúng nơi quy định. 
VII. BỐ TRÍ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ
Quy trình nghiệm thu khối lượng rác đưa đi xử lý: (có hay không)
VIII. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đánh giá chung. 
2. Phương hướng, giải pháp thời gian tới. 
3. Kiến nghị, đề xuất. 

BIỂU MẪU SỐ LIỆU
Biểu 1. Tổng hợp chỉ tiêu chung của xã
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Số liệu đến ngày ...
	Ước cả năm 2026

	A. Thông tin chung
	
	
	

	1
	Tổng số hộ dân
	hộ
	
	

	2
	Dân số
	người
	
	

	3
	Số cơ quan, trường học, cơ sở y tế
	đơn vị
	
	

	4
	Số chợ
	chợ
	
	

	5
	Số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	cơ sở
	
	

	B. Rác phát sinh, phân loại
	
	
	

	1
	Khối lượng rác phát sinh bình quân
	tấn/ngày
	
	

	2
	Số hộ thực hiện phân loại theo 03 nhóm
	hộ
	
	

	3
	Tỷ lệ hộ thực hiện phân loại
	%
	
	

	4
	Tỷ lệ hộ thực hiện phân loại đúng quy định
	%
	
	

	5
	Số hộ có hố ủ hoặc thùng ủ phân hữu cơ
	hộ
	
	

	6
	Số cơ quan, trường học, chợ thực hiện phân loại
	đơn vị
	
	

	C. Thu gom, vận chuyển, xử lý
	
	
	

	1
	Số hộ được thu gom
	hộ
	
	

	2
	Tỷ lệ hộ được thu gom
	%
	
	

	3
	Số Hợp tác xã, tổ chức, cá nhân thu gom trên địa bàn xã
	đơn vị
	
	

	4
	Số phương tiện thu gom, vận chuyển
	chiếc
	
	

	5
	Số điểm tập kết, trung chuyển
	điểm
	
	

	6
	Khối lượng rác được vận chuyển, xử lý
	tấn
	
	

	7
	Tỷ lệ rác được thu gom, xử lý
	%
	
	

	8
	Số bãi rác tự phát, điểm tồn đọng, ô nhiễm phát hiện
	điểm
	
	

	9
	Trong đó: số điểm đã xử lý
	điểm
	
	

	D. Tài chính
	
	
	

	1
	Kinh phí ngân sách xã chi cho công tác rác thải
	đồng
	
	

	2
	Tổng số phí, giá dịch vụ phải thu
	đồng
	
	

	3
	Tổng số đã thu
	đồng
	
	

	4
	Tỷ lệ thu phí
	%
	
	

	5
	Số nợ phí/chậm nợ phí môi trường của các thôn, đơn vị.
	Đồng
	
	

	E. Phản ánh, kiến nghị
	
	
	

	1
	Số phản ánh, kiến nghị của cử tri, Nhân dân tiếp nhận
	lượt
	
	

	2
	Số phản ánh, kiến nghị đã giải quyết
	lượt
	
	



Biểu 2. Danh mục văn bản chỉ đạo, điều hành của xã	
	TT
	Số, ký hiệu, ngày ban hành
	Trích yếu
	Cơ quan ban hành

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Biểu 3. Danh sách các Hợp tác xã, tổ chức, cá nhân thu gom, vận chuyển, xử lý rác
	TT
	Tên đơn vị
	Địa bàn phục vụ
	Hình thức giao nhiệm vụ/ hợp đồng
	Giá dịch vụ áp dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



